
Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762258
Họ và tê n: Phạm Lan Anh, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 7.9 8.0 8.0
2 Vật lí 8.5 9.0 8.8
3 Hóa học 8.5 8.1 8.2
4 Sinh học 9.4 8.8 9.0
5 Tin học 8.5 8.3 8.4
6 Ngữ văn 7.3 7.1 7.2
7 Lịch sử 7.9 9.0 8.6
8 Địa lí 9.3 9.2 9.2
9 Ngoại ngữ 7.3 6.9 7.0

10 GDCD 7.9 8.1 8.0
11 Công  nghệ 8.6 9.1 8.9
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.3 | Vắng : 2 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158257134
Họ và tê n: Huỳnh Kim Biê n, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 7.2 7.1 7.1
2 Vật lí 7.2 8.1 7.8
3 Hóa học 7.5 5.8 6.4
4 Sinh học 8.9 8.3 8.5
5 Tin học 8.7 7.9 8.2
6 Ngữ văn 7.3 6.9 7.0
7 Lịch sử 6.4 8.9 8.1
8 Địa lí 9.0 7.8 8.2
9 Ngoại ngữ 7.1 7.8 7.6

10 GDCD 7.0 7.9 7.6
11 Công  nghệ 7.8 8.7 8.4
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 7.7 | Vắng : 2 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762200
Họ và tê n: Nguyễ n Công Chính, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.0 8.1 8.1
2 Vật lí 7.9 9.1 8.7
3 Hóa học 8.2 8.4 8.3
4 Sinh học 9.4 8.7 8.9
5 Tin học 9.3 9.6 9.5
6 Ngữ văn 6.5 6.8 6.7
7 Lịch sử 6.5 8.3 7.7
8 Địa lí 9.2 9.3 9.3
9 Ngoại ngữ 9.6 9.1 9.3

10 GDCD 7.5 8.3 8.0
11 Công  nghệ 8.2 9.0 8.7
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.5 | Vắng : 3 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762438
Họ và tê n: Lương Ngọc Diệ p, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 9.7 9.8 9.8
2 Vật lí 10 9.9 9.9
3 Hóa học 9.6 9.5 9.5
4 Sinh học 9.5 9.1 9.2
5 Tin học 9.9 9.7 9.8
6 Ngữ văn 8.1 7.9 8.0
7 Lịch sử 9.3 9.3 9.3
8 Địa lí 9.7 9.4 9.5
9 Ngoại ngữ 9.0 8.5 8.7

10 GDCD 9.3 9.3 9.3
11 Công  nghệ 8.9 9.7 9.4
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 9.3 | Vắng : 3 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762322
Họ và tê n: Nguyễ n Trí Đạt, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.8 8.0 8.3
2 Vật lí 8.4 9.6 9.2
3 Hóa học 7.3 8.0 7.8
4 Sinh học 8.9 8.9 8.9
5 Tin học 8.6 8.1 8.3
6 Ngữ văn 7.6 6.9 7.1
7 Lịch sử 6.5 8.6 7.9
8 Địa lí 8.8 8.8 8.8
9 Ngoại ngữ 8.1 7.0 7.4

10 GDCD 7.3 7.8 7.6
11 Công  nghệ 7.8 9.9 9.2
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.2 | Vắng : 3 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762490
Họ và tê n: Phan Văn Đông, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.2 7.7 7.9
2 Vật lí 8.5 8.6 8.6
3 Hóa học 8.4 7.8 8.0
4 Sinh học 9.2 8.6 8.8
5 Tin học 9.6 8.9 9.1
6 Ngữ văn 7.2 6.6 6.8
7 Lịch sử 6.4 8.1 7.5
8 Địa lí 8.6 8.5 8.5
9 Ngoại ngữ 6.0 5.6 5.7

10 GDCD 7.8 7.3 7.5
11 Công  nghệ 7.9 8.6 8.4
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 7.9 | Vắng : 3 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762496
Họ và tê n: Trần Đức Huy, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 9.0 9.4 9.3
2 Vật lí 8.0 8.6 8.4
3 Hóa học 8.6 8.1 8.3
4 Sinh học 9.1 9.3 9.2
5 Tin học 9.7 9.8 9.8
6 Ngữ văn 7.4 7.2 7.3
7 Lịch sử 6.6 7.9 7.5
8 Địa lí 8.8 8.8 8.8
9 Ngoại ngữ 7.0 7.1 7.1

10 GDCD 7.3 7.6 7.5
11 Công  nghệ 8.8 8.9 8.9
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.4 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762394
Họ và tê n: Trần Kiề u Bảo Huy, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 9.2 8.3 8.6
2 Vật lí 9.4 9.7 9.6
3 Hóa học 8.8 9.3 9.1
4 Sinh học 9.4 8.9 9.1
5 Tin học 9.1 8.9 9.0
6 Ngữ văn 8.8 7.7 8.1
7 Lịch sử 8.2 9.3 8.9
8 Địa lí 9.1 9.2 9.2
9 Ngoại ngữ 7.6 8.5 8.2

10 GDCD 8.6 8.2 8.3
11 Công  nghệ 8.4 9.7 9.3
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.9 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762502
Họ và tê n: Nguyễ n Hoàng Sơn Lâm, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.6 8.3 8.4
2 Vật lí 8.4 9.7 9.3
3 Hóa học 8.7 8.9 8.8
4 Sinh học 9.4 9.4 9.4
5 Tin học 9.4 9.3 9.3
6 Ngữ văn 8.8 7.6 8.0
7 Lịch sử 8.9 9.2 9.1
8 Địa lí 9.4 9.3 9.3
9 Ngoại ngữ 9.3 8.8 9.0

10 GDCD 8.8 9.4 9.2
11 Công  nghệ 8.8 9.3 9.1
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 9.0 | Vắng : 3 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158257072
Họ và tê n: Lê  Triệ u Bách Ly, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.2 7.9 8.0
2 Vật lí 8.9 9.2 9.1
3 Hóa học 9.4 9.4 9.4
4 Sinh học 9.2 8.9 9.0
5 Tin học 9.3 9.2 9.2
6 Ngữ văn 7.6 7.3 7.4
7 Lịch sử 8.3 8.9 8.7
8 Địa lí 9.3 9.0 9.1
9 Ngoại ngữ 9.0 9.1 9.1

10 GDCD 8.6 8.6 8.6
11 Công  nghệ 7.6 9.7 9.0
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.8 | Vắng : 2 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158974412
Họ và tê n: Nguyễ n Thị Thảo Ly, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.0 8.0 8.0
2 Vật lí 8.1 9.4 9.0
3 Hóa học 8.1 8.3 8.2
4 Sinh học 9.2 9.1 9.1
5 Tin học 8.9 9.3 9.2
6 Ngữ văn 8.1 7.7 7.8
7 Lịch sử 7.1 8.8 8.2
8 Địa lí 9.1 9.1 9.1
9 Ngoại ngữ 8.0 7.4 7.6

10 GDCD 8.8 8.8 8.8
11 Công  nghệ 8.9 9.3 9.2
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.6 | Vắng : 1 (phép), 1 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158257070
Họ và tê n: Võ Hồng Tuyế t Ly, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.3 7.3 7.6
2 Vật lí 8.1 9.4 9.0
3 Hóa học 9.5 8.8 9.0
4 Sinh học 9.1 9.2 9.2
5 Tin học 9.2 8.9 9.0
6 Ngữ văn 8.0 7.2 7.5
7 Lịch sử 7.4 8.9 8.4
8 Địa lí 9.1 8.6 8.8
9 Ngoại ngữ 8.0 8.5 8.3

10 GDCD 8.8 8.4 8.5
11 Công  nghệ 8.2 9.6 9.1
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.6 | Vắng : 2 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158257074
Họ và tê n: Nguyễ n Thị Diễ m My, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 7.2 7.9 7.7
2 Vật lí 8.6 7.7 8.0
3 Hóa học 9.2 8.9 9.0
4 Sinh học 9.1 8.3 8.6
5 Tin học 8.9 9.0 9.0
6 Ngữ văn 8.0 7.1 7.4
7 Lịch sử 6.4 8.1 7.5
8 Địa lí 9.4 8.7 8.9
9 Ngoại ngữ 7.5 7.0 7.2

10 GDCD 7.6 7.4 7.5
11 Công  nghệ 8.2 9.0 8.7
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.1 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 157800500
Họ và tê n: Phạm Đình Phương Nam, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 9.3 9.3 9.3
2 Vật lí 9.6 9.9 9.8
3 Hóa học 9.8 9.8 9.8
4 Sinh học 9.5 9.3 9.4
5 Tin học 9.7 9.9 9.8
6 Ngữ văn 7.9 7.6 7.7
7 Lịch sử 9.3 9.3 9.3
8 Địa lí 9.7 9.7 9.7
9 Ngoại ngữ 9.0 9.0 9.0

10 GDCD 9.7 9.1 9.3
11 Công  nghệ 9.9 9.9 9.9
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 9.4 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762508
Họ và tê n: Lê  Ngọc Kim Ngân, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.6 8.2 8.3
2 Vật lí 6.5 8.3 7.7
3 Hóa học 7.4 8.3 8.0
4 Sinh học 9.2 8.9 9.0
5 Tin học 8.1 8.7 8.5
6 Ngữ văn 7.7 6.9 7.2
7 Lịch sử 7.1 9.1 8.4
8 Địa lí 9.1 8.2 8.5
9 Ngoại ngữ 7.9 7.9 7.9

10 GDCD 8.2 7.9 8.0
11 Công  nghệ 8.6 9.0 8.9
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.2 | Vắng : 5 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762464
Họ và tê n: Lê  Ngọc Phương Nguyê n, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 6.4 6.5 6.5
2 Vật lí 8.4 8.4 8.4
3 Hóa học 7.9 6.6 7.0
4 Sinh học 9.4 8.7 8.9
5 Tin học 7.8 8.3 8.1
6 Ngữ văn 8.3 7.8 8.0
7 Lịch sử 7.6 8.6 8.3
8 Địa lí 9.3 8.8 9.0
9 Ngoại ngữ 9.5 8.9 9.1

10 GDCD 8.8 8.1 8.3
11 Công  nghệ 8.9 8.8 8.8
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.2 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762340
Họ và tê n: Cù Nguyễ n Quỳnh Như, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 6.8 7.4 7.2
2 Vật lí 8.3 8.0 8.1
3 Hóa học 8.8 8.2 8.4
4 Sinh học 9.4 8.3 8.7
5 Tin học 9.5 8.3 8.7
6 Ngữ văn 8.0 7.0 7.3
7 Lịch sử 6.8 8.0 7.6
8 Địa lí 9.3 8.5 8.8
9 Ngoại ngữ 8.1 7.4 7.6

10 GDCD 8.2 7.9 8.0
11 Công  nghệ 7.8 8.9 8.5
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.1 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762514
Họ và tê n: Hồ Đức Thiê n Phúc, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.4 8.5 8.5
2 Vật lí 7.5 9.4 8.8
3 Hóa học 8.8 9.4 9.2
4 Sinh học 9.4 9.4 9.4
5 Tin học 9.4 9.3 9.3
6 Ngữ văn 7.9 7.5 7.6
7 Lịch sử 8.8 9.0 8.9
8 Địa lí 9.3 9.3 9.3
9 Ngoại ngữ 9.4 9.4 9.4

10 GDCD 8.8 9.1 9.0
11 Công  nghệ 8.9 9.9 9.6
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 9.0 | Vắng : 4 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762470
Họ và tê n: Nguyễ n Thị Hồng Phúc, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 7.3 7.9 7.7
2 Vật lí 7.7 8.7 8.4
3 Hóa học 7.2 8.1 7.8
4 Sinh học 9.0 9.4 9.3
5 Tin học 9.1 9.1 9.1
6 Ngữ văn 8.0 7.5 7.7
7 Lịch sử 7.8 8.8 8.5
8 Địa lí 9.1 9.1 9.1
9 Ngoại ngữ 8.7 8.4 8.5

10 GDCD 8.9 8.9 8.9
11 Công  nghệ 9.4 10 9.8
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.6 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762344
Họ và tê n: Lầu Hoàng Minh Quân, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 7.5 7.6 7.6
2 Vật lí 7.1 9.0 8.4
3 Hóa học 7.7 7.3 7.4
4 Sinh học 9.4 8.6 8.9
5 Tin học 9.0 8.6 8.7
6 Ngữ văn 8.1 7.3 7.6
7 Lịch sử 5.9 8.6 7.7
8 Địa lí 8.7 8.3 8.4
9 Ngoại ngữ 8.3 8.6 8.5

10 GDCD 7.8 7.4 7.5
11 Công  nghệ 8.6 9.6 9.3
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.2 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158974432
Họ và tê n: Thái Viế t Quân, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.7 9.0 8.9
2 Vật lí 9.3 9.1 9.2
3 Hóa học 9.3 9.5 9.4
4 Sinh học 9.2 8.9 9.0
5 Tin học 9.7 10 9.9
6 Ngữ văn 7.4 7.7 7.6
7 Lịch sử 9.1 9.0 9.0
8 Địa lí 9.6 9.5 9.5
9 Ngoại ngữ 8.8 9.0 8.9

10 GDCD 9.0 8.6 8.7
11 Công  nghệ 9.9 9.6 9.7
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 9.1 | Vắng : 3 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762346
Họ và tê n: Trần Xuân Sang, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 9.0 9.0 9.0
2 Vật lí 7.9 9.6 9.0
3 Hóa học 7.8 6.6 7.0
4 Sinh học 9.0 8.1 8.4
5 Tin học 8.4 8.6 8.5
6 Ngữ văn 7.9 7.6 7.7
7 Lịch sử 7.2 7.8 7.6
8 Địa lí 9.7 9.0 9.2
9 Ngoại ngữ 7.7 7.5 7.6

10 GDCD 8.9 8.2 8.4
11 Công  nghệ 7.8 9.6 9.0
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.3 | Vắng : 2 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762348
Họ và tê n: Nguyễ n Hoàng Sơn, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.8 8.2 8.4
2 Vật lí 7.5 8.9 8.4
3 Hóa học 7.4 6.7 6.9
4 Sinh học 8.6 8.5 8.5
5 Tin học 8.4 8.5 8.5
6 Ngữ văn 8.1 7.4 7.6
7 Lịch sử 6.9 8.5 8.0
8 Địa lí 9.4 8.7 8.9
9 Ngoại ngữ 8.3 8.2 8.2

10 GDCD 8.7 7.8 8.1
11 Công  nghệ 7.5 9.9 9.1
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.2 | Vắng : 2 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158606708
Họ và tê n: Quách Ngọc Trường Sơn, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 9.2 8.9 9.0
2 Vật lí 8.1 9.1 8.8
3 Hóa học 7.6 7.1 7.3
4 Sinh học 9.0 8.6 8.7
5 Tin học 8.8 8.7 8.7
6 Ngữ văn 7.8 6.4 6.9
7 Lịch sử 7.3 7.8 7.6
8 Địa lí 8.5 9.3 9.0
9 Ngoại ngữ 7.1 7.5 7.4

10 GDCD 8.4 8.0 8.1
11 Công  nghệ 8.4 8.6 8.5
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.2 | Vắng : 6 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762416
Họ và tê n: Đậu Quang Tâm, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 6.0 6.9 6.6
2 Vật lí 6.9 8.4 7.9
3 Hóa học 7.1 5.8 6.2
4 Sinh học 8.6 7.7 8.0
5 Tin học 8.1 8.6 8.4
6 Ngữ văn 7.4 6.5 6.8
7 Lịch sử 5.9 8.5 7.6
8 Địa lí 8.6 7.8 8.1
9 Ngoại ngữ 7.0 7.3 7.2

10 GDCD 7.1 7.6 7.4
11 Công  nghệ 6.5 8.6 7.9
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 7.5 | Vắng : 2 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: KHÁ | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158257154
Họ và tê n: Nguyễ n Công Thành, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 9.0 8.5 8.7
2 Vật lí 9.3 9.4 9.4
3 Hóa học 9.2 9.4 9.3
4 Sinh học 9.4 8.6 8.9
5 Tin học 9.7 9.0 9.2
6 Ngữ văn 8.4 7.5 7.8
7 Lịch sử 7.4 9.0 8.5
8 Địa lí 9.3 9.4 9.4
9 Ngoại ngữ 9.3 9.3 9.3

10 GDCD 8.6 8.9 8.8
11 Công  nghệ 9.6 9.0 9.2
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 9.0 | Vắng : 4 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762480
Họ và tê n: Nguyễ n Thanh Thảo, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.8 9.0 8.9
2 Vật lí 9.4 9.7 9.6
3 Hóa học 9.4 9.7 9.6
4 Sinh học 9.4 9.1 9.2
5 Tin học 9.7 8.8 9.1
6 Ngữ văn 8.4 7.5 7.8
7 Lịch sử 8.8 9.3 9.1
8 Địa lí 9.3 9.1 9.2
9 Ngoại ngữ 8.8 9.0 8.9

10 GDCD 8.3 8.7 8.6
11 Công  nghệ 10 9.1 9.4
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 9.0 | Vắng : 2 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762524
Họ và tê n: Nguyễ n Thị Anh Thư, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 7.8 8.4 8.2
2 Vật lí 8.5 8.8 8.7
3 Hóa học 8.6 7.4 7.8
4 Sinh học 9.6 9.1 9.3
5 Tin học 8.7 8.7 8.7
6 Ngữ văn 8.1 6.9 7.3
7 Lịch sử 7.4 8.4 8.1
8 Địa lí 8.8 8.4 8.5
9 Ngoại ngữ 7.9 8.3 8.2

10 GDCD 8.8 8.1 8.3
11 Công  nghệ 8.4 9.3 9.0
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.4 | Vắng : 5 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158041158
Họ và tê n: Lê  Nguyễ n Khánh Trình, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.2 8.0 8.1
2 Vật lí 7.4 9.4 8.7
3 Hóa học 7.4 7.5 7.5
4 Sinh học 9.2 8.7 8.9
5 Tin học 8.0 8.4 8.3
6 Ngữ văn 6.7 6.8 6.8
7 Lịch sử 6.5 8.0 7.5
8 Địa lí 9.4 9.4 9.4
9 Ngoại ngữ 8.5 8.5 8.5

10 GDCD 8.4 8.1 8.2
11 Công  nghệ 8.5 9.7 9.3
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.3 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762536
Họ và tê n: Ngô Thụy Khánh Vi, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.7 8.8 8.8
2 Vật lí 9.1 9.1 9.1
3 Hóa học 9.0 8.6 8.7
4 Sinh học 9.5 9.3 9.4
5 Tin học 9.0 9.1 9.1
6 Ngữ văn 7.6 7.6 7.6
7 Lịch sử 7.6 9.1 8.6
8 Địa lí 9.6 9.1 9.3
9 Ngoại ngữ 8.0 8.2 8.1

10 GDCD 8.8 8.2 8.4
11 Công  nghệ 9.4 9.1 9.2
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.8 | Vắng : 1 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762432
Họ và tê n: Trần Thị Thùy Vy, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 9.0 8.6 8.7
2 Vật lí 9.0 9.6 9.4
3 Hóa học 9.3 9.1 9.2
4 Sinh học 9.4 8.6 8.9
5 Tin học 9.2 9.6 9.5
6 Ngữ văn 7.6 7.3 7.4
7 Lịch sử 7.3 9.3 8.6
8 Địa lí 9.2 8.8 8.9
9 Ngoại ngữ 7.1 6.7 6.8

10 GDCD 8.7 8.4 8.5
11 Công  nghệ 7.9 9.4 8.9
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.6 | Vắng : 6 (phép), 1 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019

Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158041160
Họ và tê n: Nguyễ n Trọng Thiê n Ý, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 8.2 7.9 8.0
2 Vật lí 7.9 9.4 8.9
3 Hóa học 7.0 8.2 7.8
4 Sinh học 9.3 9.3 9.3
5 Tin học 9.3 8.7 8.9
6 Ngữ văn 7.3 7.6 7.5
7 Lịch sử 8.9 9.3 9.2
8 Địa lí 9.3 9.1 9.2
9 Ngoại ngữ 9.3 9.2 9.2

10 GDCD 9.2 8.8 8.9
11 Công  nghệ 8.8 9.7 9.4
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.8 | Vắng : 4 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: GIỎI | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: GIỎI

Ngày 15 tháng  05 năm 2019



Ý kiế n của phụ huynh

 
 
 

Nhận xé t của GVCN

 
 
 

Giáo  viên chủ nhiệm
 
 

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó  Hiệu trưởng
 
 

Lê Xuân Ánh

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
THCS HÒA HIỆP

KẾT QUẢ HỌC TẬP
Năm học 2018 - 2019

Mã HS : 158762372
Họ và tê n: Nguyễ n Thị Ngọc Yế n, Lớp : 8A5

TT Môn học Kỳ 1 Kỳ 2 Thi lại Cả năm Ghi chú
1 Toán học 6.9 7.9 7.6
2 Vật lí 6.7 8.5 7.9
3 Hóa học 7.2 8.3 7.9
4 Sinh học 9.4 9.2 9.3
5 Tin học 8.9 8.0 8.3
6 Ngữ văn 8.0 7.7 7.8
7 Lịch sử 7.6 8.5 8.2
8 Địa lí 9.3 8.9 9.0
9 Ngoại ngữ 8.6 8.5 8.5

10 GDCD 8.8 8.6 8.7
11 Công  nghệ 9.4 9.9 9.7
12 Thể dục Đ Đ Đ
13 Âm nhạc Đ Đ Đ
14 Mĩ thuật Đ Đ Đ

Kết quả CN: TBCM: 8.4 | Vắng : 0 (phép), 0 (không), 0 (bỏ  tiế t)
Học lực: KHÁ | Hạnh kiểm: TỐT | Danh hiệu: TIÊN TIẾN

Ngày 15 tháng  05 năm 2019


	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	THCS HÒA HIỆP
	THCS HÒA HIỆP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2018 - 2019
	Mã HS : 158762258
	Mã HS : 158257134
	Họ và tên: Phạm Lan Anh, Lớp : 8A5
	Họ và tên: Huỳnh Kim Biên, Lớp : 8A5
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN

	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	THCS HÒA HIỆP
	THCS HÒA HIỆP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2018 - 2019
	Mã HS : 158762200
	Mã HS : 158762438
	Họ và tên: Nguyễn Công Chính, Lớp : 8A5
	Họ và tên: Lương Ngọc Diệp, Lớp : 8A5
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN

	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	THCS HÒA HIỆP
	THCS HÒA HIỆP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2018 - 2019
	Mã HS : 158762322
	Mã HS : 158762490
	Họ và tên: Nguyễn Trí Đạt, Lớp : 8A5
	Họ và tên: Phan Văn Đông, Lớp : 8A5
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN

	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	THCS HÒA HIỆP
	THCS HÒA HIỆP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2018 - 2019
	Mã HS : 158762496
	Mã HS : 158762394
	Họ và tên: Trần Đức Huy, Lớp : 8A5
	Họ và tên: Trần Kiều Bảo Huy, Lớp : 8A5
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN

	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	THCS HÒA HIỆP
	THCS HÒA HIỆP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2018 - 2019
	Mã HS : 158762502
	Mã HS : 158257072
	Họ và tên: Nguyễn Hoàng Sơn Lâm, Lớp : 8A5
	Họ và tên: Lê Triệu Bách Ly, Lớp : 8A5
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN

	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	THCS HÒA HIỆP
	THCS HÒA HIỆP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2018 - 2019
	Mã HS : 158974412
	Mã HS : 158257070
	Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo Ly, Lớp : 8A5
	Họ và tên: Võ Hồng Tuyết Ly, Lớp : 8A5
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN

	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	THCS HÒA HIỆP
	THCS HÒA HIỆP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2018 - 2019
	Mã HS : 158257074
	Mã HS : 157800500
	Họ và tên: Nguyễn Thị Diễm My, Lớp : 8A5
	Họ và tên: Phạm Đình Phương Nam, Lớp : 8A5
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN

	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	THCS HÒA HIỆP
	THCS HÒA HIỆP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2018 - 2019
	Mã HS : 158762508
	Mã HS : 158762464
	Họ và tên: Lê Ngọc Kim Ngân, Lớp : 8A5
	Họ và tên: Lê Ngọc Phương Nguyên, Lớp : 8A5
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN

	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	THCS HÒA HIỆP
	THCS HÒA HIỆP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2018 - 2019
	Mã HS : 158762340
	Mã HS : 158762514
	Họ và tên: Cù Nguyễn Quỳnh Như, Lớp : 8A5
	Họ và tên: Hồ Đức Thiên Phúc, Lớp : 8A5
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN

	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	THCS HÒA HIỆP
	THCS HÒA HIỆP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2018 - 2019
	Mã HS : 158762470
	Mã HS : 158762344
	Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Phúc, Lớp : 8A5
	Họ và tên: Lầu Hoàng Minh Quân, Lớp : 8A5
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN

	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	THCS HÒA HIỆP
	THCS HÒA HIỆP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2018 - 2019
	Mã HS : 158974432
	Mã HS : 158762346
	Họ và tên: Thái Viết Quân, Lớp : 8A5
	Họ và tên: Trần Xuân Sang, Lớp : 8A5
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN

	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	THCS HÒA HIỆP
	THCS HÒA HIỆP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2018 - 2019
	Mã HS : 158762348
	Mã HS : 158606708
	Họ và tên: Nguyễn Hoàng Sơn, Lớp : 8A5
	Họ và tên: Quách Ngọc Trường Sơn, Lớp : 8A5
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN

	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	THCS HÒA HIỆP
	THCS HÒA HIỆP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2018 - 2019
	Mã HS : 158762416
	Mã HS : 158257154
	Họ và tên: Đậu Quang Tâm, Lớp : 8A5
	Họ và tên: Nguyễn Công Thành, Lớp : 8A5
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN

	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	THCS HÒA HIỆP
	THCS HÒA HIỆP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2018 - 2019
	Mã HS : 158762480
	Mã HS : 158762524
	Họ và tên: Nguyễn Thanh Thảo, Lớp : 8A5
	Họ và tên: Nguyễn Thị Anh Thư, Lớp : 8A5
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN

	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	THCS HÒA HIỆP
	THCS HÒA HIỆP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2018 - 2019
	Mã HS : 158041158
	Mã HS : 158762536
	Họ và tên: Lê Nguyễn Khánh Trình, Lớp : 8A5
	Họ và tên: Ngô Thụy Khánh Vi, Lớp : 8A5
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN

	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	THCS HÒA HIỆP
	THCS HÒA HIỆP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	Năm học 2018 - 2019
	Năm học 2018 - 2019
	Mã HS : 158762432
	Mã HS : 158041160
	Họ và tên: Trần Thị Thùy Vy, Lớp : 8A5
	Họ và tên: Nguyễn Trọng Thiên Ý, Lớp : 8A5
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN

	UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
	THCS HÒA HIỆP
	KẾT QUẢ HỌC TẬP
	Năm học 2018 - 2019
	Mã HS : 158762372
	Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Yến, Lớp : 8A5
	Ý kiến của phụ huynh
	Nhận xét của GVCN


